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I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì I.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)     


Đọc thầm bài sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
THU VỀ TRÊN CÁNH ĐỒNG
	Trên cánh đồng quê, mùa thu đã về tự bao giờ. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc. Những cánh cò lững thững bay về tổ sau một ngày dài kiếm ăn. Cánh đồng lúa chín vàng óng ánh như tấm thảm khổng lồ, gió thổi qua làm sóng lúa dập dờn như biển nhỏ. Mùi rơm rạ, mùi lúa chín lan tỏa khắp không gian, gợi bao kỉ niệm thân thương. Xa xa, tiếng trống trường vang lên rộn rã. Những em học sinh trong bộ đồng phục mới tung tăng đến lớp, tiếng cười nói vang lên trong nắng thu dịu nhẹ. Trên những cành bàng đầu ngõ, vài chiếc lá bắt đầu ngả màu đỏ, rụng xuống sân như những cánh bướm nhỏ. Mùa thu đến nhẹ nhàng, không ồn ào, mang theo hơi thở trong lành và niềm vui ấm áp. Thu về rồi, thật hiền hòa và đáng yêu biết bao!
(Theo cảm hứng từ Trần Đăng Khoa và sưu tầm)

*Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu dưới đây.
Câu 1: (0,5 điểm)  Dấu hiệu nào cho thấy mùa thu đã về? (0,5 điểm)
a. Mưa rơi ào ào suốt ngày đêm.
b. Cánh đồng lúa chín vàng, lá bàng bắt đầu rụng.
c. Nắng chói chang, ve kêu râm ran.
d. Hoa phượng nở đỏ rực sân trường.
Câu 2: (0,5 điểm):  Hình ảnh nào trong bài thể hiện vẻ đẹp yên bình của làng quê khi thu về? 
a. Cò bay, trống trường vang, sóng lúa dập dờn.
b. Tiếng ve kêu rama ran, trời đỏ lửa.
c. Cơn mưa ào ào, sấm chớp liên hồi.
d. Cây cối trụi lá, lạnh buốt.
Câu 3: (0,5 điểm) Mùi hương nào được nhắc đến trong bài gợi kỉ niệm quê hương? 
a. Mùi hoa nhài và hoa cau.
b. Mùi rơm rạ, mùi lúa chín.
c. Mùi hoa sữa và hoa lan.
d. Mùi khói bếp và mùi cỏ khô.
Câu 4: (0,5 điểm)  Câu “Mùa thu đến nhẹ nhàng, không ồn ào” cho em cảm nhận gì?
a. Mùa thu đến vội vã, ồn ào.
b. Mùa thu đến âm thầm, dịu dàng.
c. Mùa thu đến buồn bã, cô đơn.
d. Mùa thu đến bất ngờ, dữ dội.
Câu 5: (1 điểm) Tiếng trống trường trong bài gợi cho em nhớ đến điều gì? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm) Bài văn muốn nói với em điều gì? 			
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (0,5 điểm)  Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “rộn rã” trong câu:
“Xa xa, tiếng trống trường vang lên rộn rã.”
A. Êm đềm		B. náo nức		C. lặng lẽ 			D. buồn bã
Câu 8: (0,5 điểm)  Gạch chân đại từ trong câu sau và nêu tác dụng của nó: (0,5 điểm)
Những cánh cò lững thững bay về tổ. Chúng đang ríu rít gọi nhau trên bầu trời.
- Đại từ: …………………  
- Dùng để thay thế cho: ……………………………….
Câu 9: (1 điểm)  Từ “sóng” trong câu “Sóng lúa dập dờn như biển nhỏ” được dùng với nghĩa nào dưới đây?
A. Từ đồng nghĩa           B.  Từ trái nghĩa                C.  Từ đồng âm             D. Từ đa nghĩa
Câu 	10: (0,5 điểm) Trong câu “Những cánh cò lững thững bay về tổ. Chúng đang ríu rít gọi nhau trên bầu trời”.  Tác dụng của từ “Chúng” là:
A. Đại từ xưng hô 				C. Đại từ thay thế
B. Đại từ nghi vấn 				D. Không phải là đại từ
Câu 11: (1điểm) Em hãy gạch chân và ghi rõ bộ phận TN (trạng ngữ), CN (chủ ngữ), VN (vị ngữ) trong câu sau: 
Trên cánh đồng, gió thu làm sóng lúa dập dờn như biển nhỏ.
.................................................................................................................................................
Câu 12: (1 điểm)
a) Tìm 2 từ đồng nghĩa với “nhẹ nhàng”.
………………………………………………………………………………………………
b) Đặt 1 câu với một trong hai từ đồng nghĩa em vừa tìm được.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

	CMHS

	GV trông
	GV chấm





   TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
KIỂM TRA VIẾT
Tập làm văn (10 điểm): Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:
· Đề 1: Em hãy tả lại một cảnh sông, hồ, ao hoặc biển mà em từng được ngắm nhìn – có thể là ở quê hương em, hoặc ở một nơi em đã từng đến.
· Đề 2: Quê hương Việt Nam có biết bao danh lam thắng cảnh tươi đẹp. Em hãy viết một bài văn miêu tả lại một cảnh đẹp mà em đã được nhìn thấy hoặc ghé thăm.
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ĐÁP ÁN
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	b
	0,5

	Câu 2
	a
	0,5

	Câu 3
	b
	0,5

	Câu 4
	b
	0,5

	Câu 5
	Tiếng trống trường gợi em nhớ đến ngày tựu trường, bạn bè, thầy cô, và niềm vui khai giảng năm học mới.
	1đ

	Câu 6
	Bài văn thể hiện vẻ đẹp thanh bình, trong sáng của mùa thu quê hương và tình yêu tha thiết của con người đối với thiên nhiên, quê hương.
	1đ

	Câu 7
	b
	0,5

	Câu 8
	Đại từ: Chúng
Thay thế cho: những cánh cò
	0,5

	Câu  9
	d
	0,5

	Câu 10
	c
	0,5

	Câu 11
	Trên cánh đồng, gió thu làm sóng lúa dập dờn như biển nhỏ.
                TN                 CN                            VN
	  1đ

	Câu 12
	a) Êm dịu; Dịu dàng; Hiền hòa,...... (mỗi từ 0,25đ)
b) Đặt câu đúng yêu cầu (0,5đ)
	1đ



